	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  17 T   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
          Câu 1: ( 03 điểm)
              Nêu khái niệm và phân loại chức năng Nhà nước . 
Câu 2: ( 03 điểm)

Phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức 
Câu 3: (04 điểm)  
Nhận định đúng/ sai ? giải thích.  
a) Cá nhân từ đủ 16 tuổi là người đã thành niên (người có đầy đủ năng lực chủ thể).

b) Cả pháp luật, tập quán và đạo đức đều mang tính quy phạm phổ  biến. 

c) Luật Dạy nghề quy định có 02 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề. 
d) Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.  

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: PHÁP LUẬT

Lớp:  17T    Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: __60 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nêu khái niệm và phân loại chức năng Nhà nước .
	3,0

	
	a
	Chức năng của nhà nước được thể hiện thông qua những phương diện, những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, phản ánh bản chất của nhà nước, được xác định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế, nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước trong từng giai đoạn. 
	0.5



	
	b
	Chức năng của nhà nước do các cơ quan nhà nước bộ phận hợp thành bộ máy nhà nước thực hiện. 
Căn cứ vào những phương diện hoạt động của nhà nước, các chức năng của nhà nước được chia thành 02 loại bao gồm chức năng đối nội và chức năng đối ngoại 
	0.5

0.5

	
	c
	Chức năng đối nội là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như: bảo đảm trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ và phát triển chế độ kinh tế, văn hóa... 
	0.5

	
	d
	Chức năng đối ngoại thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước, các dân tộc, quốc gia khác như: thiết lập mối quan hệ với các quốc gia khác, phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài... 
Các chức năng đối nội và đối ngoại có mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu thực hiện tốt chức năng đối nội thì sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt chức năng đối ngoại và ngược lại, thực hiện thành công hay thất bại chức năng đối ngoại sẽ ảnh hưởng tốt hoặc cản trở việc thực hiện chức năng đối nội.  
	0.5
0.5

	2
	
	Phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức
	3,0

	
	a.
	Căn cứ vào các đặc điểm của quy phạm pháp luật là: mang tính quy phạm, tính chặt chẽ về hình thức, tính đảm bảo bằng cưỡng chế 
Chúng ta thấy được 02 loại quy phạm này có những điểm giống và khác nhau như sau: 
	0,5

0,5

	
	b.
	Giống nhau: Tất cả các quy định trên đều là: chuẩn mực, đều có tính khuân mẫu – mực thước;  
Qua đó chủ thể trong quan hệ xã hội là con người nhận biết mình phải hành động như thế nào cho phù hợp.  
	0.5

0.5

	
	c.
	Khác nhau: Quy phạm pháp luật luôn được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế Nhà nước; 
Trong khi quy phạm đạo đức, tôn giáo chỉ dừng lại ở sự tự nguyện qua lời kêu gọi, khuyên răn. 
	0.5

0.5

	3
	
	Nhận định đúng /sai, giải thích:
	4.0

	
	a
	Sai. 
Bởi vì: Theo quy định của luật dân sự, thì cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có đầy đủ năng lực chủ thể (ngoại lệ: Nam giới chưa được phép kết hôn; công dân từ đủ 21 tuổi mới được ứng cử). Khi đó  chủ thể cá nhân năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng  nhận thức và điều khiển hành vi của mình
	0.5

0.5

	
	b
	Đúng.
Bởi vì: tất cả các quy định trên đều là: chuẩn mực, đều có tính khuân mẫu – mực thước và căn cứ vào đó chủ thể trong quan hệ xã hội là con người nhận biết mình phải hành động như thế nào cho phù hợp
	.05

0.5

	
	c
	Sai.
Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề
	0.5

0.5

	
	d
	Đúng.

Bởi vì: Nhà nước ra đời tồn tại trong xã hội có giai cấp; đồng thời thực hiện mục đích và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị xã hội về chính trị, kinh tế và tư tưởng. 
	0.5

0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
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      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 
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